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1 20207586 Lê Kỳ Anh 65 IT-LTU 01-K65 C

2 20207591 Nguyễn Mạnh Đức 65 IT-LTU 01-K65 C

3 20207687 Nguyễn Vũ Long 65 IT-VUW 01-K65 A

4 20214960 Phùng Đình Gia Huy 66 CTTT An toàn không gian số 01-K66 A

5 20214944 Hoàng Duy Anh 66 CTTT An toàn không gian số 01-K66 B

6 20215207 Phạm Quang Huy 66 ICT 01-K66 A

7 20210279 Nguyễn Trọng Duy 66 ICT 01-K66 A

8 20215285 Trần Thành Nam 66 Việt Pháp 01-K66 A

9 20215268 Phương Tuấn Đạt 66 Việt Pháp 01-K66 A

10 20215019 Đỗ Thùy Dương 66 Việt Nhật 03-K66 A

11 20215116 Nguyễn Đức Phú 66 Việt Nhật 01-K66 A

12 20210163 Phùng Tiến Đạt 66 Việt Nhật 03-K66 A

13 20215198 Dương Hoàng Hải 66 ICT 02-K66 A

14 20210216 Lê Chí Dũng 66 Việt Nhật 02-K66 A

15 20215281 Nguyễn Xuân Mạnh 66 Việt Pháp 01-K66 A

16 20215269 Dư Vũ Mạnh Đức 66 Việt Pháp 01-K66 A

17 20215261 Vũ Việt Anh 66 Việt Pháp 01-K66 A

18 20215041 Dương Văn Giới 66 Việt Nhật 01-K66 A

19 20210373 Nguyễn Huy Hoàng 66 Việt Nhật 05-K66 A

20 20215109 Nguyễn Thị Nhung 66 Việt Nhật 04-K66 A

21 20215145 Ngô Văn Thức 66 Việt Nhật 01-K66 A

22 20210652 Phan Khôi Nguyên 66 ICT 01-K66 A

23 20214985 Nguyễn Đức Anh 66 Việt Nhật 04-K66 A

24 20215247 Trịnh Thị Diệu Thùy 66 ICT 01-K66 A

25 20214908 Trần Đức Tuấn Kiên 66 CTTT Data Science & AI 02-K66 A

26 20214895 Nguyễn Song Hào 66 CTTT Data Science & AI 01-K66 A

27 20214881 Nguyễn Tiến Doanh 66 CTTT Data Science & AI 01-K66 A

28 20214918 Tạ Ngọc Minh 66 CTTT Data Science & AI 01-K66 A

29 20215461 Nguyễn Minh Quang 66 CTTN-Khoa học máy tính-K66 A

30 20210399 Hoàng Đình Hùng 66 Khoa học máy tính 06-K66 A

31 20215360 Chu Thiên Hải 66 Khoa học máy tính 07-K66 A

32 20210906 Nguyễn Trọng Tuấn 66 CTTN-Khoa học máy tính-K66 A

33 20210610 Vương Đình Minh 66 CTTN-Khoa học máy tính-K66 A

34 20210567 Đỗ Đức Mạnh 66 CTTN-Khoa học máy tính-K66 A

35 20210517 Nguyễn Hoàng Lâm 66 CTTN-Khoa học máy tính-K66 A

36 20215453 Nguyễn Thắng Phúc 66 CTTN-Khoa học máy tính-K66 A

37 20210555 Trần Văn Lực 66 Khoa học máy tính 01-K66 A

38 20210866 Nguyễn Sỹ Trọng 66 CTTN-Khoa học máy tính-K66 A

39 20215452 Nguyễn Hoàng Phúc 66 Khoa học máy tính 06-K66 B

40 20215358 Vũ Minh Đức 66 Khoa học máy tính 04-K66 B

41 20215440 Nguyễn Long Nhật 66 Khoa học máy tính 05-K66 B

42 20215545 Nguyễn Hữu Dũng 66 Kỹ thuật máy tính 05-K66 A

43 20215561 Lỗ Hoàng Tiến Đạt 66 Kỹ thuật máy tính 04-K66 A
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44 20215631 Đào Anh Quân 66 Kỹ thuật máy tính 02-K66 A

45 20210299 Nguyễn Thu Hà 66 Kỹ thuật máy tính 04-K66 A

46 20210159 Trần Mạnh Đạt 66 Kỹ thuật máy tính 02-K66 A

47 20210298 Nguyễn Thanh Hà 66 Kỹ thuật máy tính 03-K66 A

48 20210037 Lê Minh Việt Anh 66 Kỹ thuật máy tính 05-K66 A

49 20210080 Trịnh Hoàng Anh 66 Kỹ thuật máy tính 04-K66 A

50 20210918 Nguyễn Thanh Tùng 66 Kỹ thuật máy tính 04-K66 A

51 20225551 Phạm Hồng Quân 67 CTTT An toàn không gian số 01-K67 A

52 20225547 Nguyễn Phương Linh 67 CTTT An toàn không gian số 01-K67 A

53 20225990 Đặng Văn Nhân 67 ICT 01-K67 A

54 20225969 Nguyễn Trần Ngân Hà 67 ICT 01-K67 A

55 20226043 Hoàng Quốc Hưng 67 ICT 01-K67 A

56 20226026 Phan Gia Đô 67 ICT 01-K67 A

57 20225860 Trần Quang Huy 67 Việt Nhật 06-K67 A

58 20225635 Trần Ngọc Hưng 67 Việt Nhật 06-K67 A

59 20225733 Nguyễn Bùi Việt Linh 67 Việt Nhật 02-K67 A

60 20225967 Nguyễn Mỹ Duyên 67 ICT 02-K67 A

61 20225732 Nguyễn Bùi Tuấn Linh 67 Việt Nhật 01-K67 A

62 20225801 Lê Quốc Đảng 67 Việt Nhật 06-K67 A

63 20226046 Vũ Thái Hưng 67 ICT 01-K67 A

64 20226008 Khuất Thế Anh 67 ICT 01-K67 A

65 20225880 Nguyễn Đức Mạnh 67 Việt Nhật 02-K67 A

66 20226000 Đinh Ngọc Lập Thành 67 ICT 01-K67 A

67 20225997 Đinh Nguyễn Sơn 67 ICT 01-K67 A

68 20225777 Vũ HoàNg ViệT 67 Việt Nhật 02-K67 A

69 20225966 Nguyễn Đình Dương 67 ICT 02-K67 A

70 20225674 Nguyễn Thị Huyền Trang 67 Việt Nhật 04-K67 A

71 20225984 Hoàng Khải Mạnh 67 ICT 02-K67 A

72 20226088 Nông Quốc Khánh 67 CNTT Việt Pháp 01-K67 A

73 20225901 Nguyễn Việt Phong 67 Việt Nhật 06-K67 A

74 20226050 Nguyễn Minh Khôi 67 ICT 01-K67 A

75 20225962 Vũ Hải Đăng 67 ICT 01-K67 A

76 20225593 Trịnh Hữu An 67 Việt Nhật 03-K67 A

77 20225683 Đinh Đình Hải Việt 67 Việt Nhật 06-K67 A

78 20225737 Phạm Đức Long 67 Việt Nhật 03-K67 A

79 20226075 Lê Viết Đức Anh 67 CNTT Việt Pháp 01-K67 A

80 20225447 Trần An Khanh 67 CTTT Data Science & AI 02-K67 A

81 20225475 Nguyễn Đức Bình 67 CTTT Data Science & AI 02-K67 A

82 20225441 Nguyễn Như Giáp 67 CTTT Data Science & AI 01-K67 A

83 20225495 Phan Minh Hòa 67 CTTT Data Science & AI 02-K67 A

84 20225432 Nguyễn Đức An 67 CTTT Data Science & AI 01-K67 A

85 20224921 Nguyễn Thế Anh 67 Khoa học máy tính 02-K67 A

86 20220051 Lê Danh Vinh 67 CTTN-Khoa học máy tính-K67 A

87 20224939 Nguyễn Kim Cường 67 Khoa học máy tính 05-K67 A

88 20225033 Nguyễn Duy Lợi 67 Khoa học máy tính 01-K67 A

89 20225024 Nguyễn Hữu Kiên 67 Khoa học máy tính 01-K67 A

90 20224903 Nguyễn Đức Triệu 67 CTTN-Khoa học máy tính-K67 A

91 20224929 Liễu Bảo Bảo 67 Khoa học máy tính 06-K67 A

92 20220050 Nguyễn Hoàng Việt 67 CTTN-Khoa học máy tính-K67 A
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93 20224919 Nguyễn Quốc Anh 67 Khoa học máy tính 07-K67 A

94 20220069 Ngô Duy Anh 67 CTTN-Khoa học máy tính-K67 A

95 20220028 Nguyễn Hữu Huy 67 Khoa học máy tính 02-K67 A

96 20225014 Quản Tuấn Huy 67 Khoa học máy tính 03-K67 A

97 20224854 Phạm Việt Hoàng 67 Khoa học máy tính 04-K67 A

98 20220049 Nguyễn Thế Văn 67 Khoa học máy tính 07-K67 A

99 20225065 Lê Bá Minh Phúc 67 Khoa học máy tính 01-K67 A

100 20224994 Bùi Lê Hùng 67 Khoa học máy tính 02-K67 A

101 20225345 Phạm Quốc Khánh 67 Kỹ thuật máy tính 04-K67 A

102 20225151 Nguyễn Văn Hồng Quân 67 Kỹ thuật máy tính 01-K67 A

103 20225166 Cao Văn Bảo 67 Kỹ thuật máy tính 04-K67 A

104 20225131 Lưu Tuấn Hùng 67 Kỹ thuật máy tính 02-K67 A

105 20225139 Nguyễn Thành Lâm 67 Kỹ thuật máy tính 06-K67 A

106 20225222 Phan Minh Quang 67 Kỹ thuật máy tính 05-K67 A

107 20225383 Ngô Minh Quân 67 Kỹ thuật máy tính 04-K67 A

108 20225228 Mạnh Xuân Thái 67 Kỹ thuật máy tính 01-K67 A

109 20225256 Trần Duy Anh 67 Kỹ thuật máy tính 05-K67 A

110 20225259 Nguyễn Xuân Bách 67 Kỹ thuật máy tính 02-K67 A

111 20225250 Lê Việt Anh 67 Kỹ thuật máy tính 03-K67 A

112 20225357 Lưu Ngọc Lợi 67 Kỹ thuật máy tính 04-K67 A

113 20225261 Kiều Văn Bảo 67 Kỹ thuật máy tính 05-K67 A

114 20225168 Nguyễn Tuấn Cảnh 67 Kỹ thuật máy tính 02-K67 A

115 20225309 Trương Ngọc Hải 67 Kỹ thuật máy tính 04-K67 A

116 20235603 Mai Văn Nhật Minh 68 CTTT An toàn không gian số 01-K68 A

117 20235598 Hà Phương Linh 68 CTTT An toàn không gian số 01-K68 A

118 20235844 Nguyễn Mạnh Tiến 68 Việt Nhật 01-K68 A

119 20235986 Nguyễn Trần Minh Nhật 68 ICT 02-K68 A

120 20235711 Lương Quý Hiếu 68 Việt Nhật 02-K68 A

121 20235696 Nguyễn Thành Duy 68 Việt Nhật 03-K68 A

122 20230097 Nguyễn Trường Sơn 68 Việt Nhật 03-K68 A

123 20236015 Đặng Quốc Vượng 68 ICT 01-K68 A

124 20235804 Trịnh Yến Nhi 68 Việt Nhật 03-K68 A

125 20235905 Đỗ Hải Đăng 68 ICT 01-K68 A

126 20235677 Văn Thành Đạt 68 Việt Nhật 04-K68 A

127 20235928 Trương Minh Hằng 68 ICT 02-K68 A

128 20236024 Nguyễn Minh Đức 68 CNTT Việt Pháp 01-K68 A

129 20235829 Ma Ngọc Thắng 68 Việt Nhật 02-K68 A

130 20235974 Lương Hoàng Minh 68 ICT 02-K68 A

131 20235993 Lê Đình Sáng 68 ICT 01-K68 A

132 20235818 Đỗ Xuân Quý 68 Việt Nhật 02-K68 A

133 20235681 Nguyễn Mạnh Đức 68 Việt Nhật 04-K68 A

134 20235982 Vũ Gia Nam 68 ICT 02-K68 A

135 20235733 Nguyễn Văn Huấn 68 Việt Nhật 04-K68 A

136 20235692 Nguyễn Hải Dương 68 Việt Nhật 03-K68 A

137 20235967 Lương Ngọc Vũ Long 68 ICT 01-K68 B

138 20235587 Nguyễn Minh Đức 68 CTTT Data Science & AI 02-K68 A

139 20235566 Nguyễn Đình Trường 68 CTTT Data Science & AI 02-K68 A

140 20235129 Phạm Trung Kiên 68 CTTT Data Science & AI 01-K68 A

141 20230081 Chu Anh Đức 68 CTTT Data Science & AI 03-K68 A
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142 20235482 Phạm Khánh Chi 68 CTTT Data Science & AI 01-K68 A

143 20235036 Trần Gia Định 68 Khoa học máy tính 01-K68 A

144 20235247 Đặng Quốc Vinh 68 Khoa học máy tính 04-K68 A

145 20230058 Mai Lê Phú Quang 68 CTTN-Khoa học máy tính-K68 A

146 20235239 Nguyễn Minh Tùng 68 Khoa học máy tính 03-K68 A

147 20235172 Hoàng Ngọc Nam 68 Khoa học máy tính 04-K68 A

148 20230069 Cao Huy Thịnh 68 CTTN-Khoa học máy tính-K68 A

149 20230040 Nguyễn Quang Huy 68 CTTN-Khoa học máy tính-K68 A

150 20235008 Phạm Đức Anh 68 Khoa học máy tính 05-K68 A

151 20235002 Hoàng Trung Anh 68 Khoa học máy tính 06-K68 A

152 20235209 Đặng Thái Sơn 68 Khoa học máy tính 06-K68 A

153 20235092 Trương Văn Hồng 68 CTTN-Khoa học máy tính-K68 A

154 20230030 Nguyễn Bá Nhật Hoàng 68 CTTN-Khoa học máy tính-K68 A

155 20235149 Nguyễn Thị Chi Mai 68 Khoa học máy tính 01-K68 A

156 20235412 Chu Văn Sơn 68 Kỹ thuật máy tính 01-K68 A

157 20235421 Khương Anh Tài 68 Kỹ thuật máy tính 05-K68 A

158 20235282 Bùi Mạnh Cường 68 Kỹ thuật máy tính 04-K68 A

159 20235301 Lê Quang Dũng 68 Kỹ thuật máy tính 03-K68 A

160 20235256 Trần Dương An 68 Kỹ thuật máy tính 03-K68 A

161 20235336 Nguyễn Huy Hoàng 68 Kỹ thuật máy tính 03-K68 A

162 20235386 Nguyễn Hoài Nam 68 Kỹ thuật máy tính 04-K68 A

163 20235257 Khương Việt Anh 68 Kỹ thuật máy tính 04-K68 A

164 20235427 Vũ Quang Thắng 68 Kỹ thuật máy tính 01-K68 A

165 20235376 Hoàng Tuấn Minh 68 Kỹ thuật máy tính 04-K68 A

166 202416836 Nguyễn Văn Việt 69 CTTT An toàn không gian số 01-K69 A

167 202416776 Ngô Bảo Duy Anh 69 CTTT An toàn không gian số 01-K69 A

168 202416813 Nguyễn Thành Nam 69 CTTT An toàn không gian số 01-K69 A

169 202417200 Phùng Đức Thịnh 69 ICT 02-K69 A

170 202417163 Nguyễn Phúc Minh 69 ICT 01-K69 A

171 202417173 Nguyễn Trà My 69 ICT 01-K69 A

172 202416974 Chu Quang Lượng 69 Việt Nhật 01-K69 A

173 202416873 Nguyễn Việt Cường 69 Việt Nhật 04-K69 A

174 202417001 Dương Tuấn Phi 69 Việt Nhật 04-K69 A

175 202417240 Vũ Thị Hợp 69 CNTT Việt Pháp 01-K69 A

176 202417016 Nguyễn Thiện Quang 69 Việt Nhật 03-K69 A

177 202417165 Bùi Quang Minh 69 ICT 01-K69 A

178 202416907 Nguyễn Hữu Khánh Duy 69 Việt Nhật 02-K69 A

179 202417052 Nguyễn Thị Thanh Trúc 69 Việt Nhật 03-K69 A

180 202416866 Phạm Quốc Bảo 69 Việt Nhật 01-K69 A

181 202416885 Nguyễn Minh Đạt 69 Việt Nhật 04-K69 A

182 202416985 Phạm Ngọc Minh 69 Việt Nhật 04-K69 A

183 202417197 Nguyễn Hoàng Việt Thanh 69 ICT 01-K69 A

184 202417245 Nguyễn Đình Bảo Lâm 69 CNTT Việt Pháp 01-K69 A

185 202417235 Lê Đình Duy 69 CNTT Việt Pháp 01-K69 A

186 202416951 Trần Nhật Khánh 69 Việt Nhật 02-K69 A

187 202417106 Đặng Thành Đạt 69 ICT 02-K69 A

188 202417151 Phạm Trung Kiên 69 ICT 01-K69 A

189 202416874 Mai Anh Cường 69 Việt Nhật 01-K69 A

190 202417047 Phạm Trọng Toàn 69 Việt Nhật 02-K69 A
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191 202416973 Nguyễn Đình Lực 69 Việt Nhật 04-K69 A

192 202416654 Nguyễn Minh Anh 69 CTTT Data Science & AI 03-K69 A

193 202416676 Vũ Bảo Đức 69 CTTT Data Science & AI 01-K69 A

194 202416765 Đặng Hoàng Việt 69 CTTT Data Science & AI 03-K69 A

195 202416702 Nguyễn Công Hùng 69 CTTT Data Science & AI 03-K69 A

196 202416739 Trần Phong Quân 69 CTTT Data Science & AI 01-K69 A

197 202400103 Trần Nam Hải 69 CTTT Data Science & AI 02-K69 A

198 202416408 Nguyễn Thị Thảo Vy 69 Khoa học máy tính 02-K69 A

199 202416362 Vũ Việt Tiến 69 Khoa học máy tính 05-K69 A

200 202416354 Phạm Ngọc Thành 69 Khoa học máy tính 04-K69 A

201 202416368 Hồ Sỹ Toàn 69 Khoa học máy tính 04-K69 A

202 202416321 Nguyễn Xuân Hồng Quân 69 Khoa học máy tính 06-K69 A

203 202416131 Lưu Phúc Bảo 69 Khoa học máy tính 05-K69 A

204 202416278 Hồ Viết Mạnh 69 Khoa học máy tính 05-K69 A

205 202416224 Mạnh Hà Huy 69 Khoa học máy tính 07-K69 A

206 202416403 Hà Lương Thành Vinh 69 Khoa học máy tính 04-K69 A

207 202416269 Nguyễn Tuấn Long 69 CTTN-Khoa học máy tính-K69 A

208 202416149 Mai Xuân Đại 69 Khoa học máy tính 02-K69 A

209 202416205 Phạm Thái Hòa 69 Khoa học máy tính 02-K69 A

210 202416331 Phạm Văn Quyết 69 Khoa học máy tính 02-K69 A

211 202416230 Phạm Ngọc Huy 69 Khoa học máy tính 06-K69 A

212 202416137 Vũ Hòa Bình 69 Khoa học máy tính 04-K69 A

213 202416291 Nguyễn Nhật Minh 69 Khoa học máy tính 04-K69 A

214 202416253 Vũ Trung Kiên 69 Khoa học máy tính 01-K69 A

215 202416431 Trang Công Chẩn 69 Kỹ thuật máy tính 01-K69 A

216 202416485 Tạ Đức Hiển 69 Kỹ thuật máy tính 05-K69 A

217 202400089 Ngô Đức Thắng 69 Kỹ thuật máy tính 05-K69 A

218 202416447 Nguyễn Hữu Đạt 69 Kỹ thuật máy tính 02-K69 A

219 202416537 Hoàng Trung Kiên 69 Kỹ thuật máy tính 02-K69 A

220 202416565 Đoàn Công Minh 69 Kỹ thuật máy tính 05-K69 A

221 202416575 Nguyễn Danh Tiến Nam 69 Kỹ thuật máy tính 05-K69 A

222 202416602 Nguyễn Vi Thái Sơn 69 Kỹ thuật máy tính 02-K69 A

223 202416607 Nguyễn Văn Thắng 69 Kỹ thuật máy tính 02-K69 A

224 202416637 Phạm Anh Tuấn 69 Kỹ thuật máy tính 02-K69 A

225 202416650 Trần Lê Vương 69 Kỹ thuật máy tính 05-K69 A

226 202416612 Tạ Trung Thành 69 Kỹ thuật máy tính 02-K69 A


